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	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Bộ Tài Chính
	1557/BTC-QLNo
	20/02/2023
	Phân bổ số rút vốn theo cơ chế cho các tỉnh thuộc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc do WB tài trợ.
	
	

	2
	Bộ Công Thương
	04/BCĐKT
	20/02/2023
	Đăng ký nội dung và thời gian tổ chức tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế thời gian tới
	
	

	3
	Bộ Công Thương
	04/2023/TT-BCT
	20/02/2023
	Thông tư quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu trong giai đoạn 2023 - 2027
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	4
	Bộ Công Thương
	837/BCT-XTTM
	21/02/2023
	Triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023
	
	

	5
	Bộ Công Thương
	856/BCT-TKNL
	22/02/2023
	Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023
	
	

	6
	Bộ Công Thương
	861/BCT-DKT
	22/02/2023
	Đôn đốc báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	7
	Bộ Tài Chính
	1527/BTC-QLCS
	20/02/2023
	V/v triển khai thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
	
	

	8
	Văn phòng Chính phủ
	174/CĐ-VPCP
	20/02/2023
	Công điện Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại Bắc Ninh. Thời gian: 14g ngày 25/2/2023
	
	

	9
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	388/QĐ-BTNMT
	24/02/2023
	Ban hành Kế hoạch năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngtriển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giagiai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
	
	

	10
	Bộ tài nguyên và môi trường
	3216/QĐ-BTNMT
	22/11/2022
	Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
	
	

	11
	Bộ tài nguyên và môi trường
	1068/BTNMT-KSON
	24/02/2023
	Về việc hướng dẫn kỹ thuật lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt. (Theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Vụ QLCLMT trước đã trình và chỉnh sửa theo ý kiến Vụ Pháp chế Bộ, Cục KSONMT xin gửi kèm bản chụp ý kiến của Vụ Pháp chế Bộ).
	
	

	12
	Bộ tài nguyên và môi trường
	7941/BTNMT-TTR
	26/12/2022
	V/v chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm2023 của các đơn vị trực thuộc Bộ
	
	

	13
	Bộ tài nguyên và môi trường
	1074/BTNMT-TNN
	24/02/2023
	Triển khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	14
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1103/BTNMT-BĐKH
	27/02/2023
	V/v phê duyệt văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lập báo cáo ứng phó với biến đổi khí hậu
	
	

	15
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	25/2022/TT-BTNMT
	30/12/2022
	Ban hành Thông tư quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm
	
	

	16
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	1180/BTNMT-MT
	28/02/2023
	Thông báo kết quả họp thẩm định báo cáo ĐTM của dự án “Trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao” tại tỉnh Tuyên Quang
	
	

	17
	Thủ tướng Chính phủ
	5/2023/QĐ-TTg
	24/02/2023
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
	
	

	18
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1275/BKHĐT-TCTK
	27/02/2023
	Về việc cung cấp thông tin phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP sơ bộ quý IV, cả năm 2022 và ước tính quý I năm 2023
	
	

	19
	Thủ tướng Chính phủ
	153/QĐ-TTg
	27/02/2023
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
	
	

	20
	Văn phòng Chính phủ
	58/TB-VPCP
	28/02/2023
	Thông báo kết luận của PTTg Trần Lưu Quang  về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và 02 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới
	
	

	21
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	953/BNN-TL
	22/02/2023
	Tổ chức triển khai định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi
	
	

	22
	Văn phòng Chính phủ
	1184/VPCP-QHQT
	25/02/2023
	V/v triển khai sau khi sửa đổi Hiệp định tài trợ cho Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập”, vay vốn IDA thuộc WB
	
	

	23
	Văn phòng Chính phủ
	45/QĐ-VPCP
	15/02/2023
	Quyết định Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2023.
	
	

	24
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1058/BNN-TL
	27/02/2023
	V/v bổ sung báo cáo kết quả triển khai Kết luận 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về Bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	25
	Chính phủ
	21/NQ-CP
	20/02/2023
	Nghi quyết Ban hành chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022 - 2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8 năm 2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước năm 2030
	
	

	26
	Chính phủ
	6/2023/NĐ-CP
	21/02/2023
	Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
	
	

	27
	Văn phòng Chính phủ
	1234/VPCP-V.I
	28/02/2023
	V/v chỉ đạo công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
	
	

	28
	Văn phòng Chính phủ
	45/QĐ-VPCP
	15/02/2023
	Quyết định Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2023
	.
	

	29
	Thủ tướng Chính phủ
	90/CĐ-TTg
	28/02/2023
	Công điện Về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
	
	

	30
	Văn phòng Chính phủ
	54/TB-VPCP
	23/02/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam
	
	

	31
	Văn phòng Chính phủ
	1170/VPCP-KGVX
	24/02/2023
	V/v Đề án Phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo trong hệ thống thành phố sáng tạo của UNESCO
	
	

	32
	Chính phủ
	26/NQ-CP
	27/02/2023
	Nghị quyết Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành TW Đảng Khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, Nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	33
	Văn phòng Chính phủ
	1136/VPCP-KGVX
	24/02/2023
	V/v đính chính văn bản về việc Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng và triển khai Nghị định 116/2020/NĐ-CP
	
	

	34
	Bộ Tài chính
	241/QĐ-BTC
	23/02/2023
	V/v xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022- 2023
	
	

	35
	Văn phòng Chính phủ
	72/CĐ-TTg
	25/02/2023
	Công điện về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh
	
	

	36
	 Thủ tướng Chính phủ
	154/QĐ-TTg
	27/02/2023
	Quyết định kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 - 2026
	
	

	37
	Bộ Tài Chính
	195/QĐ-BTC
	15/02/2023
	Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và casino năm 2023
	
	

	38
	Bộ Công an
	866/QD-TCTTKDA
	23/02/2023
	V/v kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP
	
	

	39
	Bộ Công an
	834/QD-BCA
	23/02/2023
	V/v kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP
	
	

	40
	 Thủ tướng Chính phủ
	5/CT-TTg
	23/02/2023
	Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo
	
	

	41
	Bộ Công an
	866/QD-TCTTKDA
	23/02/2023
	V/v kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP
	
	

	42
	Văn phòng Chính phủ
	55/TB-VPCP
	24/02/2023
	Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ ba ngày 03 tháng 02 năm 2023
	
	

	43
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	883/BNN-TY
	21/02/2023
	V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
	
	

	44
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	03/VBHN-BNNPTNT
	23/02/2023
	Về việc ký xác nhận hợp nhất Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022
	
	

	45
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	02/VBHN-BNNPTNT
	
	Văn bản hợp nhất Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 và Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2023 về kiểm tra chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu
	
	

	46
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	01/CTPH-BNNPTNT-UBND
	23/02/2023
	Nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản bền vững giao thương giữa Thành phố HCM và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2022-2025
	
	

	47
	Thủ tướng Chính phủ
	4/2023/QĐ-TTg
	23/02/2023
	Mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
	
	

	48
	Thủ tướng Chính phủ
	148/QĐ-TTg
	24/02/2023
	Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025
	
	

	49
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1030/CĐ-BNN-TY
	26/02/2023
	Về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam
	
	

	50
	Thủ tướng Chính phủ
	7/KH-HDGDQP
	22/02/2023
	V/v giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023
	
	

	51
	Thủ tướng Chính phủ
	06/BC-HDGDQP
	21/02/2023
	V/v kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022
	
	

	52
	Văn phòng Chính phủ
	47/TB-VPCP
	22/02/2023
	 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
	
	



